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S u m m a r y .  In  th is p aper, we consider sem antics of d a ta  in d a tabases w ith incom plete inform ation  as a p a ir 
s  =  (r, a ) ,  w here r  is a  relation  w ith null values and  a  is an assignm ent of every tu p e  t in r  to  a  set of objects 
in th e  real world. Some relationships betw wen a d a tab ase  and  th e  real world are also exam ined.

I. -  G IÓ I  T H IỆ U

Một vấn đề gây trỏ- ngại trong lý thuyết cơ sổ" dữ  liệu (CSDL) là vấn đề thông tin 

không đầy điỉ. Đã có nhiều cách tiếp cận khác nhau đến vấn đề này (xem [2]-[7]).

Thông tin không đầy đủ xuấ t hiện trong CSDL do nhiều nguồn gốc khác nhau. Sau 

đây ta  xét một số t ’nh huống mà có thể  dẫn đến CSDL với thông tin không đầy đủ. Khi 

chúng ta  tiến hành thu nạp thông tin vào CSDL không phải t ấ t  cả các thông tin cần thiêt 

đều đ ã  có, điều này có thể dẫn đến một CSDL với một thông tin  không đầy đủ. Một 

thông tin mới, đến một thời đ iểm  nào đó trở  nên có giá trị, theo kiểu từng phần, nếu 

chúng ta  không đư a  thông tin này vào CSDL, chúng ta  sẽ m ất đi một phần thông tin của 

thế giới thực. Nếu chấp nhận đ ư a  vào, sẽ dẫn đến CSDL với thông tin không đầy đủ. 

Trong một số trường hợp vì lý do an ninh dữ liệu, chúng ta  muốn che một số thông tin 

ciia một lớp đối tưọng. Điều này cũng đ ư a  đến CSDL với thông tin không đầy đủ. Cũng 

có khi để đạ t  được các thông tin cần thiết chúng ta  phải chi phỉ rấ t  lớn hoặc rấ t  khó 

khăn hoặc không đúng nguyên tắc. Do đó để tránh phí tổn, chúng t a  chấp nhận thiếu 

những thông tin đó trong CSDL. Trong CSDL phân tán , trách nhiệm thu nhập thông tin 

là thuộc về các đ ịa  phưong, còn CSDL tổng thể phải bao gồm thông tin của nhiều địa 

phương gộp lại, do đó sẽ dẫn đến CSDL với thông tin không đầy đù. Nếu mỗi lóp ngưòi 

sử dụng có môt khung nhìn vào CSDL thi việc bỏ đi một số thông tin được lưu t rữ  trong 

CSDL ầ  khung nhin là họp  lý. Cuối cùng vấn đề cập nhật thông tin trên một khung nhỉn 

thưcmg dẫn đến thông tin không đầy đủ.

Như vậy thông tin  không đầy đủ có thể  được hiểu như là: thông tin đó đ ã  tồn tại 

nhưng ta  chưa biết hoặc thông tin đó đến nay chưa tồn tại hoặc không xác đinh được 

hiện tại nó như thế nào V .V .... Trong CSDL theo mô hĩnh quan hệ, thông tin không đầy



đủ được biểu diễn bằng giá trị null hay nói khác đi, giá trị null trong CSDL thể hiện 

thông tin không dầy đủ của đối tuọiig mà ta quan sát. Trong bài này ta  ký hiêu giá 

trị null bằng một ký hiệu đặc biệt và nghiôn cúu ngữ nghía cùa dũ' liệu trong CSDL vói 

thông tin không đầy đủ hay mối quan hệ của CSDL vói thế giói thực.

II. -  C Á C  K H Á I N IỆM  CO' Sỏ '

Chúng ta  xét tập  u ,  hũu hạn, khác rỗng và gọi là tập vũ trụ các thuộc tinh. Các 

phần tử  trong u  gọi là các thuộc tinh và dưọc ki hiệu là nhũng chữ hoa ổ' đầu bảng các 

chữ cái như A, B, c , . . .  Các tâp  con cùa u,  tập các thuôc tinh, đirac ki hiôu là những chữ 

hoa ồ' cuối bảng chù' cái nliư X, Y, z . . .  Mỗi thuộc tinh A e u  sẽ đưực gán tương ứng vói 

một tập  khác rỗng d[A) và gọi là miền giá trị rùa  thuộc tinh A. Trong d{A) có một phần 

từ  phân biệt gọi là null và đirợc ki hiôu là J_ e ‘1(A).

Họp các miền giá trị của các thuộc tinh, đưcỵc ki hiệu là D = u{d(/l) : A £ ư}.  Giả 

sử X  là mòt tập con khác rỗng của ư.  Anh xạ í : X  —> D thoả mãn diều kiện t(A) e  dị.A) 

vơi Vi4 € X,  được gọi là môt bộ trên A' và ki hiệu là {í(/4) : A £ AA}. Cho t là ruột bộ trên 

X, A e  X.  Nếu ¿(/1) Ỷ -L v*ết t(Ay.. Nếu í(/4) Ỷ -1-. ^-4 G X  ta viết í!, nghiã là t không 

chứa giá trị null. Giả sử Y X,  k11i đó ta ki hiệu t[Y\ = {¿(/1) A e  Y ) và gọi là phép 

chiếu cùa t lên Y .

Tập t ấ t  cả các bộ đưọc ki hiệu là J . Trong J  ta  đ u a  ra một quan hê tliu' tư  bô phân

< như sau: t, s 6 J ,  ta  nói t it thông tin ho'n 5 hay s nhiều thông tin ho’11 t và viết t < s

hay s > t, nếu í và 5 là hai bộ trên tập thuộc tinh A' và V/4 G X, í(-4)! kéo theo t{A) = í(/4). 

Ta viết t < s hay s > t nếu t < s và t Ỷ  S-

Cho X  là tập thuộc tinh. Một quan hệ r trên X  là một tập các bộ trên X, đôi khi

ta  viết r[ArỊ. Nếu Y  ç  X  tâp {íịỵj : í Ẽ r} (]ưo t goi là phép chiếu của r lên Y  và đuơc ki

hiệu là r[y].

Ta xem thế giói thực như là tập  o  các đối và mối quan bệ giữa chúng. Mối quan 

hệ của các đối tượng thể hiện ờ thông tin về chúng. Giả sử u  là tập các thuộc tinh mà 

trên đó ta  quan sát các đối tưoTig. Ta giả thiết rằng thông tin về một đối tưcỵng o e  o  

có thể đưọc biểu diễn bỏi nhiều bộ t.rong J.  Tập tấ t  cả các thông tin ve dối tượng o, 

được ki hiệu là infor(o) c  J . Như vậv infor(o) là tâp tấ t  cả các bộ biểu diễn một thông 

tin nào đó về o. Giả định rằng: 1) Có thể phân biệt đirơc đối tượng o 6 o  vó'i các đối 

tư<ỵng khác bằng tập infor(o), nghia lả o, o' e  o ,  o Ỷ o ’ khi và chỉ khi infor(o’) /  infor(o). 

2) infor(o) có tinh chất: nếu t e  infor(o), s e  J, s < t thi s G infor(o).



Thông tin của thế giới thực đưọ'c lưu t rữ  trong CSDL. Do đó ta  có thể  xem ngữ 

nghia của dữ  liệu trong CSDL như là một cách gán các đối tưọng trong thế giói thực vói

dữ liêu trong CSDL. Mỗi bộ t trong quan hệ r là thông tin của một lớp đối tưcỵng trong

thế giới thực o .  Ta sẽ hinh thức hoá điều đó bằng định nghiã sau đây.

Định ngh iã  3.1. Giả sử o  là tập  các đối tượng, u  là tập các thuộc tính vũ trụ . p ( o )  

là tâp các tâp  con của o .  Ngũ' nghiã dữ liêu hay ngữ nghiã là bộ 5 = (r,a) trong đó r là 

quan hệ trên u ,  có thể có giá trị null, và a là một ánh xạ từ  r vào p ( o )

OL : r —► P {0 )

thỏa các điều kiện sau:

(i) Ví e  r, Vo 6 a(t) => t e  infor(o)

(ii) Ví, s € r, t < s => a(t) 3  a(s)

Điều kiện (i) nói rằng a(í) là tập  các đối tượng mà t là môt thông tin về nó.

Điều kiện (ii) nói rằng nếu s là một htông tin về o, í < s thi t cũng là một thông tin

vê o.

Cho r là một quan hê trên X  c  ư,  bằng cách bỏ xung các giá trị null vào các thuộc 

tinh u  \  X  t a  có thể xem r là một quan hệ trên u .  Dpo vậy: từ  đây về sau, ta  chỉ xét các 

quan hệ trên tập  thuộc tinh vũ trụ  u  và o  là tập  các đối tượng mà ta  quan sát.

Định ngh iẫ  3.2. Cho s  = (r,a) và S'  =  (r',a') là hai ngữ nghia dử  liệu: Ta nói s  it thông 

tin hem S'  hay S'  nhiều thông tin hơn s  và viết s  < S'  nếu Ví G r, Vo e  <*(£)> tồn tại t' 6 r' 

sao cho o 6 ct'{t') và t < t' . Nếu 5 < S'  và s '  < s  thi ta  nói rằng s  và s '  có thông tin như 

nhau và viết s  = S ' .

Cho r là một quan hệ trên u ,  ta định nghiã a r, như sau

a r (í) = {o € o  : t e  infor(o) } với Ví ẼE r.

Đặt s r = (r,Qr). Dễ dàng chứng minh rằng s r là một ngữ nghia d ữ  liêu và với mọi ngữ 

nghia s  = (r,a) ta  luân có s  < s r .

Cho một ngữ nghiã s  =  (r, a). Đặt

Ir = {s : 3t G r, s < t, s là môt bô trên u }



ta  xem Ir là tập  các thông tin đưcỵc suy dẫn  từ  r.

Xét ánh xạ 6 : / r —► p ( 0 )  trong đó

<5(s) =  u{a(í) : t Ễ r, s < í}, Vs G Ir .

M ệnh  đề  3.1. s e =  (Ịr , 6) ỉầ m ộ t  n g ữ  ngh ia  d ữ  ỉiệu và  vớ i  hai  n g ữ  ngh ĩa  t ù y  ý  

s  — (r ,a ) v à  S' =  ( r ' , a ' ) .  K h i  đ ó  s  < S' nếu và chì nếu s e < sẻ.

C h ứ n g  m i n h  T ừ  lưu ý s, t 6 Ir , s < t thi <5(s) D sịt), t a  suy ra s e là một ngữ nghĩa. 

Bây giờ giả sử s  < S'.  Cho o G <S(s), s e  / r . Rõ ràng 3í Ễ r ,  s < t, o e  a(í). s  < S'  nên 

31' & r ' , t < í', o €  »'(í'). Vậy o e  (í'), s < í'.

Ngược lại, giả sử s e < S'e. Cho o e  a(í)> t Er.  Ta có: o e  ố(í) nên 3s' e  Ir' , t  < s', o G

S'(s'). Do đó 31' G r', s' < í', o 6 »'(í') hay t' Ễ r ' ,  í < í', o G 0i'(t'). O -

Đ ịnh  ng h i  a 3.3. Cho ngữ nghia S =  (r, a). Một bộ í G r gọi là mang thông tin Tiếu 

a(í) Ỷ  u{a(s) : s £  r, t < s}.

T ập tấ t  cả các bộ mang thông tin trong r được ki hiệu là r¡, a¡ ký hiệu là hạn chế 

ciỉa Q trên Tị  : Q/ =  a | r / . Ta sẽ gọi Sj = (r j , a j ) là ngữ nghia mang thông tin cứa s .

T ừ  định nghĩa suy ra, nếu t mang thông tin thi a (í) Ỷ  0-

Ta sẽ chứng minh rằng định nghia 3 là đúng đắn, nghia là Sj  luân là môt ngữ nghia.

Hơn nữa  ta  có

M ệnh  đề 3.2. 1. Vớ i  m ọ i  n g ữ  ngh ĩa  s  = (r, a), S ị =  ( r / ,a / )  ỉầ m ộ t  n g ữ  n g h iã  và  ta 

có s  = S ị . 

2. Cho  hai  n g ữ  nghĩa  s  = (r, q) và  S'  = (r ',Q '). K h i  đó

(i) s  < S'  nế u  và  chì n ế u  S ị < s¡

(¡i) S  =  S' nếu  và  chỉ  n ế u  Sị — S'j ngh ĩa  là Tị =  r'j, otỊ =  a'j.

C h ứ n g  m i n h .  1. Dễ dàng kiểm tra  Sf  là một ngữ nghia.

Hiển nhiên Sj < s ,  do đó ta  chỉ cần chứng tổ s  < Sj.  Giả sủ o 6 a(t), t e r .  Ta 

cần chỉ ra  rằng 3í/ €  r/, í < í/, 0 G Q/(í). Thật vậy, nếu t e  r/, lấy í/ =  t. Nếu t e  r \  r/ 

điều đó có nghia là a(í) =  u{a(s) : s e  r, t < s}. Do đó 3s! e  r, t < s ít 0 G a(si). Nếu 

Si 6 r ; , lấy_í/ — Si. Nếu SL £ r \  rj, khi đó 3s2 € r, Si < s2, o e  q(s2)--- Tiếp tục ta  có dãy 

t  <  S ỵ  <  s2 < ... < s, < ... < ... với Si  e  r \ r j ,  o  6 ữ(si). v ì  độ dài ciỉa dãy này không vưot 

quá số thuộc tính trong u  nên 3sy e  rj,, t < Sj, oỄa(sy) . Lấy tj = Sj.

2) (i) Giả sử  S < S',  theo 1. ta  có Si < s  < S' < S'j. Ngươc lai nếu Sj < S'j theo 1.

ta  có s  < Sị < s¡ < S'

(ii) Nếu Sj = s ¡ , ta có s  = s¡ = s¡ = S'  hay s  = S'.



Bây giờ giả sử S  = S' ,  tức là theo 1. s¡ = S'j.

Đầu tiên ta  chửng minh r/ =  r'j. Cho í G 77. Đặt ß{t) = u{a(s) : s €  TỊ, t < s}, "i{t) = 

a(t) — ß(t). Do 7 (í) Ỷ  lấy 0 6 7(í)- T ừ  Sj < S'¡ suy ra 3t' Ể rí, t < í', o E aj(t').  Từ  

S'¡ < Sj  suy ra 3s e  r/, t' < 8, 0 € a/(s). Như vậy t < t' < s, OE a /(s). Do o ị  ß(t) suy ra 

t = t' = s hay t e  r\. Tóm  lại Tị Ç r'j. Tương tự  rj 2  r'j và ta  có r/ =  r'j.

Phần còn lại là chứng tồ  aj(t)  =  a'j{t), Ví G r¡. Đặt ßi{t) = u{a/(s) : s e  rj, t < 

s}, ßi{t) Ç aj(t).  Cho 0 e  a /(í). Có hai tru'óng hợp. Nếu o ệ. ßi[t) tức là o €  7j(í) = 

aj(t) — ßi(t). Lập luận tương t ự  như trên ta  có o G a'jlt). Nếu o e  ßi(t),  như  vậy 3si e  

r/, t < s 1 , o e  a /(s i) .  Xét tương quan giữa o và /?/(s i). Nếu o ị  /3j(si), lập luận như trên 

ta  có 0 Ễ o^(si) Ç a'j(t) hay 0 6 a'j{t). Nếu 0 Ç. ßi (s i) thì 3s2 G rj, Si < s2, o e  0 / ( 52) . Tiếp 

tục ta  có dãy í < Sx < s2 < . . .  < Si < ... trong đó Si  e  r/, o €  /0/(s¿), Vi. Độ dài của dãy là 

hữu hạn nên e  r/, o €  7 /(sj). T ừ  đây suy ra 0 6  0 /(0-

Trong mọi trưòrng họp ta  đều chứng minh được o e  ữj(í). Như vậy a /( í)  Ç <*/(£).

Bao hàm  ngược lại chứng minh tương tự  và oci{t) = a'j(t), Ví 6  r/ =  r'j. o

Quan hệ =  giữa các ngữ nghia có tinh chất phản xạ, bắc cầu nhưng không có tỉnh 

chất phản xứng. Mệnh đề trên phần (ii), chứng tồtính phản xúng chỉ xảy ra  với các ngữ 

nghia mang thông tin mà thôi.

Tiếp theo chúng ta  hãy mổ- rộng ánh xạ a trên tập  p(r)-  là tập  các tập  con của r, 

như sau

a : P(r) -+ p ( 0 ), VP 6  P(r), a { p )  =  n{a( í)  : t e  p } ,  đặc biệt a (0) =  o.

Như vậy, a (p )  là tập  các đối tượng trong o  m à p  là thông tin ciia nó.

T ừ  định nghĩa suy ra a {Pu  Q) = a ( p ) n  a{Q) vói VP, Q e  P(r). Đặt A = (a (P )  : p  e  

P(r)}. Các phần t ử  trong A được  kí hiệu là a, b, c , ... Với mọi a e  A, t a  kí hiệu

a° = u{ò : b e  A;b c  a}

-  _  0a =  a — a ,

r(a) =  u { p  s  p(r) : ot(P) = a}.

Với o e  o ,  kí hiệu r(o) = {t E r : o G a(í)}.

Ta thấy rằng r{a) là tập  lớn nhấ t  trong các tập  p  e  P(r) có tính chất a(P) = a vi

a(r(a)) =  a và nếu a(P)  =  a thỉ p  Ç r{a).

r(o) Ç r chính là thông tin của đối tượng o mà ta  có trong quan hệ r, các thông tin

đó được biểu diễn bằng các bộ. Nói chung r({o}) Ç r(o).



Định lý 3.1. (i) Ả = (o,  n) ỉầ n ử a  dần

Cho  a, b € A. K h i  đ ó  a Ç b nế u  và  chì  n ế u  r(a) 2  r{b) n h ư  v ậ y  a = b n ế u  vầ  chỉ

n ế u  r(a) =  r(b).

(ỉi) Va ẽ. A, a~ Ỷ- €  a~ tà có  r(a) =  r{o).

C h ứ n g  m in h ,  (i) Phần đầu kiểm tra  tucmg đối dễ dàng.

Bây giờ giả sử a Ç b. khi đó a = aPib =  a(r(a)) Da(r(fc)) =  a(r(a) Ur(6)). Do nhận xét ỏ' 

trên r(a) là tập  lớn nhấ t  trong các tập p  có tính chất Ot(p) = a, t a  suy ra r(a) u  r(6) Ç r(a) 

hay r(ò) C r(a).

Điều ngược lại suy ra từ: r(b) Ç r(a) =ỉ» a(r(fc)) 3  a(r(a)) hay b a. Phần  còn lại suy 

ra trực tiếp t ừ  phần trên.

(ii) Rõ ràng o e  a, suy ra r(a) Ç r(o)

Ta chúng minh r(a) 3  r(o). Cho í e  r(o).

T ừ  o £ a (í) và o ẽ  a = a(r(a)) ta  có 0 £ a{t) n  a(r(a) =  a(t u  r(o) Ç a(r(a)) =  a. Vi ổ 

ị  a? = {a(p) : a(P)  c  a} nên a(í u  r(a)) =  a. Như vây t u r(a) Ç r(a) hay t e  r(a). Kết luân 

rằng í e  r(a). Q

Cho S = (r,q) là môt ngữ nghia. Thưc hiên môt phân lớp trên o  như sau: o, o' E o  

thuôc cùng môt lớp nếu r(o) =  r(o'), nói một cách khác, hai đối tượng thuôc cùng một 

lóp nếu thông tin của chúng trong r là như nhau. Một lớp đăc biệt trong sự phân lớp 

trên là lớp những đối tượng o mà r(o) =  0, tức là t a  không biết thông tin gi về chúng. 

Dễ dàng kiếm tra  phân lớp trên là một phân hoạch trên o .  Kl hiệu 0 (5 )  là phân hoạch

trên và nói rằng ngữ nghia s  thực hiện một phân hoạch trên o .

Đ ịnh lý 3.2. Cho ha i  n g ữ  ngh ia  s  = (r, a) và  S' = (r ',a ')  có th ông  tin n h ư  n h a u ,  kh i

đ ó  c h ú n g  th ự c  h iện  c ù n g  m ó t  p h â n  hoạch  trên o  tức  là

0(5 )  = 0 (5 ') .

C h ứ n g  m i n h .  Do tinh đối xứng ta  chỉ cần chứng minh r{o) = r(o') kéo theo r'(o) =  r'(o') 

với Vo, o' €  o.

Xét hai trường hợp

1) r(o) =  r(o') =  0

Khi đó r'(o) =  0. T h ậ t  vậy, nếu r'(o) /  0, lấy t' e  r'(o) tức là t' e  r và o €  a '(i ') , s  < s '  

nên 3í Ẽ r ,  t' < t, o € a( t ) tức là r(o) Ỷ  0- Điều này mâu thuẫn  vói 1).

Tirơng tự  r'(o ) = 0

2.) r(o) =  r(o') Ỷ  0



Thero mênh đề 2, s  và S'  có cùng một ngũ’ nghia mang thông tin nên 5/ =  S'j =  

(r/, aj) trong đó 77 =  {í €  r : t mang thông tin }, a j  = aịri = a' \77, r / C r í l  r' .

Ta có r'(o) Ỷ  0- T hâ t  vậy, 3s e  r(o), s  < S'  do đó Bs' e  r' , s < s', s' €  r'(o). Vậy 

r'{o) Ỷ t
Cho í' e  r(o). Có hai trường hợp

(i) í' € V ị . Ta có o € 0t'(t') = a(t') = a /( í ')  =» o €  a{t'). Kết họp với giả thiết

r(o) = r(o') ta  suy ra  í' e  r(o'). Vi a(t ') =  Oí'(t') nên o' €  »'(í')- Do đó t' 6  r'(o').

(ii) t' e  r' \  r /. Như vậy o e  a '(í ') =  u{a'(s ') : s' e  r', í' < s'} tức là Bsj e  r ' , í '  <

0 e  « '(s'J. Nếu Si e  r/,  theo (i) e  '■'(o'), do đó t' e  r'(o'). Nếu e  r' \  r / ,  khi đó

3s'2 G r',3^ < s'2, o e  a '(s2)... Tiếp tục ta  xây dựng được dãy t' < Sj < ... < s'- < ... trong

đó s'ị € r' \  Tị , o £ Cỉ'(sj) vó'i Vĩ. Độ dài của dãy này không vượt quá số thuộc tinh trong 

u , nên sẽ 3s' e  r/, o e  a f(sý), t' < sý. Lập luận như trong i) ta  có sý 6 r'(o') và do đó 

t' e  r'(o').

Trong mọi trưò’ng hợp ta  đều chúng tồ  được t' €  r'(o'). nghia là r'(o) c  r'(o'). Tu‘ơng 

tự  thu được r'(o) 2  r'(o'). Như vậy r'(o) =  r'(o'). o

Chúng ta  thường biểu diễn thông tin về thế giới thực bằng các bộ trong 1 quan 

hệ. Vấn đề nảy sinh khi chúng ta  phải biểu diễn thông tin không đầy đủ  bằng các bộ. 

Trong trường hợp này một vài dữ  liệu trỏ' thành null. Việc chúng ta  đinh nghia giá tri 

null như thế nào, có liên quan m ật thiết đến các vấn đề khác trong CSDL. Ngữ nghia ciỉa 

các phép toán quan hệ và phụ thuộc dữ  liệu hoàn toàn phụ thuộc vào việc định nghia giá 

trị null trong CSDL: (xem [4]-[6]). Phân tích các cách tiếp cận đến giá trị null chúng ta  

thấy rằng, ngũ' nghia của các giá trị null và tương tác giữa các phụ thuộc dữ  liệu với null 

được thảo luận độc lập vói thế giói thực. Mặt khác ngữ nghia cứa dữ  liệu, theo nghia tự  

nhiên là một phép gán, các đối tượng trong thế giới thực với dữ liệu (là tập  của các dãy 

kí hiệu). Phép gán này thể hiện trí  thức của chúng ta  về thế gió’i thực. Do đó ta  xem 

xét ngữ nghiã dữ  liệu như  một cặp s  = (r, a) trong đó r là một quan hệ và a  là một phép 

gán. Mỗi ngữ nghiã s  xác định một phân hoạch trên tập  các đối tượng cứa thế giói thực

o .  Phân hoạch này thể  hiện trí thức của chúng ta  về o .  Định lý 3.2 khằng định rằng hai 

ngữ nghia có cùng thông tin, thực hiện cùng một phân hoạch trên o .  Điều này phù hợp 

với cảm nhận trực giác của chúng ta.

Sau đây ta  xét một vi dụ.

VÍ du. Xem xét tập  thuộc tính vũ trụ.

u =  { TEN, KHOA, MON-HOC, KHOA HOC }



trong đó TEN là tên sinh viên, KHOA là khoa anh ta  theo học, MON-HOC là môn học

ciia anh ta, còn KHOA-HOC là khoá học. s  = (r, a) là một ngữ nghia được đ ư a  ra như

sau:

tị = (Nam , Tinhoc, ±, ±) -+ 02, 03

¿2 =  (Nam , Tinhoc, CSDL, -L) —» 02

¿3 =  (Nam , Tinhoc, Laptrinh, _L) —í 03 .

t ị  =  (Nam , -L, Ngon ngu hinh thuc, ±) —► 04, 02

t5 =  (Huy , Luật, Kinh tế thế giới, J-) —► 05

q(íi) =  {02, 03}, oc(t2) = {02}, a(t3) = {03}, a{t4) =  {02, 04}, a ( í5) =  {o5},.

Quan hệ r gồm 5 bộ trên 

Khi đó t a  có
r (°2) =  {íl) Í2| t i }  

r (°3) =  {íl, Í3} 

r(o4) =  {í4}

»•(05) =  {É5>

t ị  là  bộ không m ang thông tin  v'i a ( íi)  =  <*(¿2) u a( t3) v à  ti <  t2 > t í  < Í3i Í2| Í3i <4, h  là 

các bộ mang thông tin.

Tiếp theo-ta sẽ chứng tổ rằng mỗi ngữ nghia s  =  (r, a) có thể  được đặc trưng bỏi 

một họ các tập  con của r. Mỗi đối tượng o Ễ o  mà ta  quan sát được gán với một tập 

m(o) C r biểu diễn thông tin về đối tượng đó. Những đối tượng không có thông tin được 

gán đến tập  rỗng. Như vậy một cách khác để biểu diễn ngữ nghia dữ liệu là đ ư a  ra một 

ánh xạ t ừ  o  vào F(r). Định lý sau sẽ làm sáng tồ điều đó.

Đinh lý 3.3 Cho  o  là m ộ t  tập  đối  tư ợ n g ,  u  là tậ p  thuộc  t ín h  v ũ  tru,  r ỉầ m ộ t  quan

hê  (có t h ể  có nul l)  trên u ,  m  lầ m ô t  ánh  x ạ  t ừ  o  vầo p(r).  

m :  o  -* p ( r )  t h ò a  m ã n  điều  k iện  sau:

(i) Vo e  O, m(o) C ìnỉor(o)

(ii) N ế u  t €  m(o), s Ễ r ,  s < t th i  s E m(o)

K h i  đó, tồn tại d u y  nhấ t  m ộ t  ngữ nghia s  =  ( r ,a)  thỏa điều kiện m(o) =r(o)

Chứng minh.  Lấy a(t)  = ịo e  o ,  t e  m(o)}.

Do hai tính chất ciia m(o), ta  dễ dàng kiểm tra  để chứng tỏ s  = (r, a) là một ngữ 

nghia. Hiển nhiên do cách chọn a của ta, ta  có: r(o) =  m(o).



Nếu S' = (r ,a ') là một ngữ nghia thỏa điều kiện ri(o) =  m(o) trong đó ri(o) =  {í e  

r : OỄ a'(í)}. Ta có a = a'. Do đó s  = S'. o

IV. -  K Ế T  LUẬN

CSDL vói thông tin không đầy đủ phản ánh quá trinh nhận thức tấ t  yếu của chúng 

ta  về thi' -giới thực. Chúng ta  nắm  bắ t  thông tin của thế giới thực từ  it tói nhiều, từ  

đơn giản đến phức tạp , t ừ  chưa hoàn tiện đến hoàn thiện. Trong bài báo này chúng ta  

đã xét ngữ nghia của dữ  liệu trong CSDL vái thông tin không đầy đủ như là xét mối 

quan hệ của CSDL với thế giới thực. Làm sáng tỏ mối quan hệ đó bằng việc hinh thức 

hoá ngữ nghia dữ  liệu là cặp s  =  (r, a) trong đó r là một quan hệ có thể  chứa null và a 

là một phép gán mỗi cặp trong r với tập  các đối tượng trong thế giới thực mà nó phản 

ánh. Chứng minh hinh thức một số cảm nhận trực giác của chúng ta  về mối quan hệ đó.
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